THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (SỞ)
	

	I
	LĨNH VỰC THANH TRA
	

	1
	Thủ tục tiếp nhận và giải quyết tố cáo
	8

	2
	Thủ tục tiếp nhận giải quyết khiếu nại lần đầu
	10

	3
	Thủ tục tiếp nhận giải quyết khiếu nại lần hai
	12

	II
	LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
	

	1
	Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	14

	2
	Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
	16

	3
	Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 
	17

	III
	LĨNH VỰC LUẬT SƯ 
	

	1
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư
	21

	2
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật TNHH một thành viên
	23

	3
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật TNHH hai thành viên trở lên
	25

	4
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh
	27

	5
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty TNHH luật một thành viên, công ty TNHH luật hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh)
	30

	6
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	32

	7
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của Cty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại VN
	33

	8
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
	35

	9
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại VN
	37

	10
	Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 
	38

	11
	Thủ tục đăng ký hoạt động cho Cty luật Việt Nam chuyển đổi từ Cty luật nước ngoài
	40

	12
	Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng giao dịch
	41

	13
	Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	43

	14
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập chi nhánh, Cty luật nước ngoài 
	45

	15
	Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH (công ty TNHH một thành viên chuyển đổi sang hình thức công ty luật hai thành viên trở lên hoặc ngược lại)
	46

	16
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên, công ty luật TNHH hai thành viên, công ty luật hợp danh)
	48

	17
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	50

	18
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty TNHH luật một thành viên, công ty luật hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh)
	51

	19
	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư
	53

	20
	Thủ tục đăng ký chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật TNHH
	54

	21
	Thủ tục cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
	56

	22
	Thủ tục hợp nhất công ty luật
	58

	23
	Thủ tục sáp nhập công ty luật
	59

	24
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	61

	25
	Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư 
	62

	26
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư
	64

	IV
	LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG 
	

	1
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	66

	2
	Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	67

	3
	Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	68

	4
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	70

	5
	Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
	72

	6
	Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	73

	7
	Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
	74

	8
	Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
	76

	9
	Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
	77

	10
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
	79

	11
	Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên
	80

	12
	Cấp lại thẻ công chứng viên
	82

	13
	Tạm đình chỉ hành nghề công chứng
	83

	14
	Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên
	84

	15
	Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
	85

	16
	Thành lập Văn phòng công chứng
	86

	17
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
	87

	18
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
	89

	19
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
	90

	20
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi quyết định cho phép thành lập)
	92

	21
	Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
	93

	22
	Hợp nhất Văn phòng công chứng
	93

	23
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
	95

	24
	Sáp nhập Văn phòng công chứng
	96

	25
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
	98

	26
	Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
	100

	27
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
	102

	28
	Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	103

	29
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	105

	30
	Thành lập Hội công chứng viên
	106

	31
	Bổ nhiệm công chứng viên
	107

	32
	Bổ nhiệm lại công chứng viên
	109

	33
	Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
	111

	
	LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 
	

	34
	Công chứng bản dịch
	113

	35
	Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
	114

	36
	Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
	116

	37
	Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	118

	38
	Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
	120

	39
	Công chứng di chúc
	122

	40
	Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
	124

	41
	Công chứng văn bản khai nhận di sản
	126

	42
	Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
	128

	43
	Công chứng hợp đồng ủy quyền
	129

	44
	Nhận lưu giữ di chúc
	131

	45
	Cấp bản sao văn bản công chứng
	133

	V
	LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	

	1
	Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
	134

	2
	Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
	136

	3
	Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên
	137

	4
	Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	139

	5
	Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	141

	6
	Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
	143

	7
	Thủ tục thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
	144

	8
	Thủ tục thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
	145

	9
	Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
	146

	10
	Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	148

	VI
	LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	

	1
	Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	149

	2
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 
	150

	3
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	153

	4
	Thủ tục trả lại tài sản
	154

	5
	Thủ tục chi trả tiền bồi thường 
	155

	6
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần đầu
	156

	7
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần hai
	160

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
	

	I
	LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	

	1
	Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
	165

	2
	Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
	166

	3
	Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	167

	II
	LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	

	1
	Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	169

	2
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 
	170

	3
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	173

	4
	Thủ tục trả lại tài sản
	174

	5
	Thủ tục chi trả tiền bồi thường 
	175

	6
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần đầu
	176

	7
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần hai
	180

	C
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
	

	I
	LĨNH VỰC CON NUÔI
	

	1
	Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước
	185

	2
	Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	188

	II
	LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	

	1
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	190

	2
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	192

	3
	Thủ tục trả lại tài sản
	193

	4
	Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	194

	5
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần đầu
	195
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